PHỤ LỤC II:
MẪU DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG BIẾN ĐỘNG TRONG KỲ
(Ban hành kèm theo Công văn số: 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	Tên đơn vị quản lý (nếu có)
Tên đơn vị
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG BIẾN ĐỘNG TRONG KỲ
	TT
	Họ và tên
	Mã số BHXH
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Chức danh nghề, công việc
	Tháng năm bắt đầu nghỉ việc
	Ghi chú

	I
	Chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên từ ngày 01/2/2020 đến ngày có văn bản đề nghị
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên từ ngày 01/02/2020 đến ngày có văn bản đề nghị
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn C
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	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian thỏa thuận nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn D
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	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn H
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	……., ngày …… tháng ……. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)



